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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Về việc ban hành quy định giao và điều hành kế hoạch

 nhà nước năm 1996

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 21/6/1994;


- C ăn c ứ Quy ết đ ịnh s ố 862/TTg ng ày 30-12-1995 c ủa Th ủ t ư ớng Ch ính ph ủ v ề m ột s ố ch ủ tr ư ơng v à bi ện ph áp đi ều h ành k ế ho ạch n ăm 1996;


- Theo đ ề ngh ị c ủa Ch ủ nhi ệm U ỷ ban k ế ho ạch v à Gi ám đ ốc S ở T ài ch ính v ật gi á.






QUY ẾT Đ ỊNH

Đi ều 1: Nay ban h ành k èm theo quy ết đ ịnh n ày b ản quy đ ịnh c ủa UBND t ỉnh V ĩnh Ph ú v ề giao v à đi ều h ành k ế ho ạch nh à n ư ớc n ăm 1996.

Đi ều 2: C ác ông Ch ánh v ăn ph òng UBND t ỉnh, Ch ủ nhi ệm U ỷ ban k ế ho ạch, gi ám đ ốc S ở T ài ch ính V ật gi á, C ục tr ư ởng C ục thu ế, C ục tr ư ởng  C ục đ ầu t ư ph át tri ển, Gi ám đ ốc c ác s ở, ban, ng ành tr ực thu ộc UBND t ỉnh, Ch ủ t ịch UBND c ác huy ện, th ành ph ố, th ị x ã; gi ám đ ốc c ác doanh nghi ệp nh à n ư ớc tr ực thu ộc t ỉnh, c ác ch ủ d ự án ch ư ơng tr ình v à c ác đ ơn v ị li ên quan c ăn c ứ quy ết đ ịnh th ực hi ện k ể t ừ ng ày 1/1/1996.



      TM. U Ỷ BAN NH ÂN D ÂN T ỈNH V ÍNH PH Ú





                CH Ủ T ỊCH




                 NGUY ỄN V ĂN L ÂM


                                                  (Đ ã k ý)

QUY Đ ỊNH C ỦA UBND T ỈNH V ÍNH PH Ú

V ề giao v à đi ều h ành k ế ho ạch

( ban h ành k èm theo Quy ết đ ịnh s ố 107/Q Đ-UB ng ày 24/1/1996)

Nh ằm ti ếp t ục ho àn thi ện vi ệc giao v à đi ều h ành k ế ho ạch h àng n ăm, t ạo đi ều ki ện ch ủ đ ộng cho c ơ s ở ho ạt đ ộng theo c ơ ch ế th ị tr ư ờng c ó s ự qu ản l ý c ủa nh à n ư ớc. UBND t ỉnh 
V ĩnh Ph ú quy đ ịnh vi ệc giao v à đi ều h ành k ế ho ạch nh à n ư ớc n ăm 1996 nh ư sau:

I - Đ ẦU M ỐI GIAO K Ế HO ẠCH:

Ch ủ t ịch UBND t ỉnh giao ch ỉ ti êu k ế ho ạch 1996 cho c ác đ ối t ư ợng sau: 

- Gi ám đ ốc c ác s ở, ban, ng ành, đo àn th ể, c ác c ơ quan tr ực thu ộc UBND t ỉnh. 

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã.

- Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.

- Chủ các dự án, chương trình mục tiêu, chương trình quốc gia, chương trình của tỉnh.

- Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp dự toán cấp I.

II - HỆ THỐNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:


1. Chỉ tiêu pháp lệnh:


1.1. Đối với các doanh nghiệp nhà nước:


- Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp giao chỉ tiêu lượng hàng hoá được trợ cước giá vận chuyển phục vụ miền núi gồm: muối iốt, dầu thắp sáng, giấy vở học sinh, vải mặc cho đồng bào dân tộc, thuốc chữa bệnh, phân bón hoá học, thuốc trừ sâu; diện tích trồng mía.


- Đầu tư phát triển: giao tổng mức vốn (nếu có) đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, tín dụng đầu tư ưu đãi ODA, OECF.


1.2. Các đơn vị sự nghiệp:


- Tổng mức chi ngân sách sự nghiệp, chi tiếp các khoản chi.


- Mức vốn và nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu:


+ Đối với chương trình mục tiêu quốc gia đã được ghi kế hoạch như: Chương trình 327, 773, định canh, định cư, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong nông thôn, UBND tỉnh giao kế hoạch cho chủ dự án thực hiện.


+ Các chương trình khác nguồn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thuộc vốn sự nghiệp hỗ trợ các chương trình mà địa phương phải huy động thêm; để lồng ghép các chương trình, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Uỷ ban kế hoạch chủ trì phối hợp với sở Tài chính - Vật giá cùng các ngành thống nhất về nhiệm vụ và mức vốn chương trình UBND tỉnh quyết định cho chủ dự án và các huyện, thành, thị thực hiện. Kho bạc Nhà nước không thẩm định lại luận chứng và dự toán của dự án, chỉ kiểm tra nghiệm thu dự án đã hoàn thành và thực hiện chuyển vốn.


- Mức vốn và công trình xây dựng cơ bản


- Các chỉ tiêu sự nghiệp: số học sinh tuyển mới đầu năm học hệ công lập trong đó: Lớp 1, lớp 6, lớp 10. Số lớp học công lập các cấp I, II, III. Số học sinh dân tộc nội trú, học sinh tuyểm mới vào hệ A  các trường cao đẳng, trung học, chuyên nghiệp, dạy nghề. Mức giảm tỷ suất sinh, số giường bệnh tỉnh huyện quản lý, số giường điều dưỡng, giá trị sách, báo phục vụ miền núi. Số giờ phát thanh, phát hình của đài truyền hình tỉnh.


1.3 - Các huyện, thành, thị:


- Tổng thu ngân sách trên địa bàn.


- Tổng chi ngân sách, mức trợ cấp ngân sách của tỉnh (trong đó có ngân sách xã).


- Số buổi biểu diễn văn công, số buổi chiếu bóng (cho các xã chưa có điện) phục vụ miền núi.


- Mức vốn và danh mục công trình xây dựng cơ bản, mức vốn và nhiệm vụ thực hiện các chương trình quốc gia (nếu có) do huyện, thành phố, thị xã làm chủ dự án.


- Huy động nghĩa vụ công ích (trong đó có công luyện tập dân quân tự vệ)


- Tuyển quân.


- Mức giảm tỷ suất sinh.


1.4. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan Đảng, đoàn thể.


- Tổng mức chi thường xuyên thuộc kinh phí ngân sách Nhà nước.


- Biên chế hành chính, sự nghiệp.


- Mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản (nếu có).


- Vốn và nhiệm vụ thực hiện các chương trình (nếu có).


2. Chỉ tiêu hướng dẫn:


2.1 - Các doanh nghiệp Nhà nước.


* Các khoản nộp ngân sách: 


- Chi tiết các khoản nộp.


- Riêng khấu hao cơ bản để lại cho doanh nghiệp dùng cho đầu tư chiều sâu, thực hiện theo Nghị định 177/CP về quản lý xây dựng cơ bản, nếu đầu tư vào sản xuất kinh doanh Cục quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi và ghi tăng vốn.


* Gía trị kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất (theo giá cố định 89), doanh thu.


* Chỉ tiêu sản phẩm: Những sản phẩm chủ yếu trong định hướng phát triển kinh tế chung của tỉnh như: thuỷ lợi phí, diện tích chè trồng mới, sản lượng chè búp tươi, thóc nguyên chủng cấp I, bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng, quặng Penpát, cao lanh, phân lân vi sinh, xi măng, gạch nung, giấy, chè thành phẩm, đường kính, bia hơi, cồn 1000, sản phẩm may xuất khẩu, thịt đông lạnh xuất khẩu.


2.2 - Đối với đơn vị sự nghiệp: số cháu vào nhà trẻ, mẫu giáo; tổng số học sinh có mặt đầu năm học các cấp (trong đó hệ công lập); số đầu sách xuất bản; số huấn luyện viên, số vận động viên cấp kiện tướng và cấp I; số đội thể thao hạng A; dựng vở mới của các đoàn nghệ thuật, số đề tài khoa học và danh mục đề tài khoa học chủ yếu phải hoàn thành.


2.3 - Đối với huyện, thành thị: giao chỉ tiêu tổng sản lượng lương thực quy thóc; diện tích chè trồng mới, cà phê trồng mới, mía trồng mới; diện tích cây ăn quả ( trong đó cây mũi nhọn); sản lượng: chè búp tươi, mía cây; số cây trồng phân tán; chương trình sinh hoá đàn bò, nạc hoá đàn lợn.


3. Thông báo cho Sở, Ban Ngành những công trình đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu thuộc ngành kinh tế - kỹ thuật và những chỉ tiêu có liên quan đến quản lý Nhà nước của Ngành.


- Thông báo cho huyện, thành phố, thị xã: Những công trình xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu và các chỉ tiêu sự nghiệp khác thực hiện trên địa bàn.


III.GIAO VÀ ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN.


1. Nguyên tắc chung về quản lý vốn:


Nguồn vốn đầu tư phát triển bao gồm: Nguồn vốn ngân sách cấp, nguồn thu từ xổ số kiến thiết, thu từ thuế nông nghiệp lúa nước, quỹ cấp quyền sử dụng đất, thu bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Tất cả các nguồn vốn trên đều được thu về ngân sách tỉnh để bố trí đầu tư theo kế hoạch và thực hiện theo Nghị định 177/CP về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Tại Quyết định 863/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 34/BKH-TH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1996 cho tỉnh Vĩnh Phú, tổng mức vốn đầu tư phát triển gồm:


1.Mức vốn đầu tư tập trung của ngân sách Nhà nước là 82 875 triệu, trong đó:


-Vốn trong nước: 28 800 triệu.


- Vốn ngoài nước (OECF và ODA): 54 075 triệu.


2. Các khoản thu để lại theo Nghị quyết của Quốc hội là 36.000 triệu.


Trong đó: 
- Cấp quyền sử dụng đất 15.600 triệu




- Bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước: 200 triệu




- Xổ số kiến thiết 4. 000 triệu




- Thuế sử dụng đất nông nghiệp trên đất lúa 16.200 triệu


Các nguồn vốn bố trí đảm bảo cơ cấu Nhà nước giao và sử dụng đúng nguồn:


- Nguồn vốn đầu tư tập trung của ngân sách Nhà nước thực hiện theo đúng cơ cấu mức vốn và công trình Nhà nước chỉ định.


- Nguồn vốn đầu tư từ xổ số kiến thiết đầu tư cho khu vực phúc lợi xã hội như trường học, bệnh viện, văn hoá.


- Nguồn vốn đầu tư từ thu thuế nông nghiệp lúa nước: Đầu tư lại cho nông nghiệp và hạ tâng nông thôn có tính chất xây dựng cơ bản.


- Nguồn vốn đầu tư từ bán nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước để đầu tư vào quỹ phát triển nhà ở và quy hoạch.


- Nguồn vốn đầu tư từ quỹ cấp quyền sử dụng đất đầu tư cho cơ sở hạ tầng và 1 phần vốn đối ứng cho các chương trình ODA và OECF.


Việc bố trí cụ thể các công trình theo các nguồn vốn nêu trên, thực hiện theo kế hoạch do Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu Pháp lệnh cho các chủ đầu tư.


2. Chủ trương đầu tư năm 1996: Ưu tiên đầu tư các công trình chuyển tiếp từ năm 1994 -1995 hoàn thành, đối với các công trình chuyển tiếp chưa thật cấp bách có thể dãn tiến độ. Hạn chế xây dựng công trình mới, trường hợp thật cấn thiết thì tỉnh quyết định cho xây dựng trên cơ sở đầy đủ các thủ tục xây dựng cơ bản. Trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý  Nhà nước chỉ bố trí vốn phần xây lắp.


3. Thực hiện Quyết định 92/TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tất cả các công trình khởi công mới phải có dự án khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán hoặc dự toán từng phần được duyệt theo Nghị định 177/CP và quy định khác của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh.


Đối với công trình chuyển tiếp phải có quyết toán được duyệt hoặc nghiệm thu khối lượng A-B của năm trước mới được thông báo vốn tiếp tục thi công.


Uỷ ban kế hoạch tỉnh kiểm tra các thủ tục xây dựng cơ bản thông báo mức vốn và hạng mục công trình cho chủ dự án theo quyết định của UBND tỉnh. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Tài chính - vật giá chuyển qua Cục đầu tư phát triển để cấp phát.


Riêng các công trình đấu thầu và khoán gọn (theo dự toán được duyệt), cấp phát theo quyết định của Nhà nước và quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cục đầu tư phát triển có trách nhiệm báo cáo định kỳ với Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Uỷ ban kế hoạch và Sở Tài chính - vật giá về tiến độ cấp phát, những vướng mắc để Uỷ ban nhân dân tỉnh có chủ trương xử lý kịp thời.


4. Về tiết kiệm chi xây dựng cơ bản 7% so với tổng mức đầu tư từng công trình: Đối với phần vốn thiết bị không phái trừ tiết kiệm. Số tiết kiệm này để dự phóng, thanh toán khối lượng phát sinh cho những công trình đã  ghi trong kế hoạch năm.


IV. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:


1. Nguyên tắc chung:


- Việc điều hành ngân sách năm 1996 đảm bảo tăng cường quyền hạn trách nhiệm và tạo thế chủ động trong thu và chi cho các cấp ngân sách.


- Khai thác tốt nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ các loại thuế và phí theo sắc luật đã ban hành phấn đấu tăng nguồn thu cho ngân sách. Đảm bảo chi cho các nhu cầu theo kế hoạch , thực hiện tiết kiệm chi.


2.Cơ chế biện pháp cụ thể về điều hành ngân sách tỉnh thực hiện theo Quyết định 861/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính và Quyết định số:108/QĐ-UB ngày 24/01/1996 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.


Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch, Giám đốc Sở Tài chính - vật giá, Cục trưởng Cục thuế phối hợp với  Giám đốc các ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện. Nếu thấy vấn đề phát sinh hoặc cần thiết điều chính kế hoạch thì trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.





T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

                                                                   CHỦ TỊCH

                                                               Nguyễn Văn Lâm 

                                                                       (Đã ký)

